
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 17/2/2025 đến ngày 28/2/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

17/2/2025 

đến ngày 

21/2/2025) 

 

- Trẻ thực hiện 
được vận động : 

Ngồi tung bóng 

với cô 

- Trẻ mở sách, 

xem tranh và chỉ 
vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh. 

 tay... 
 

- Trẻ nói tên và 
một vài đặc điểm 

nổi bật của quả 

chuối. 
- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 
giản của những 

người thân. 

 

- Trẻ làm theo 1 
số yêu cầu của 

người lớn.  

- Trẻ làm theo 
được một vài yêu 

cầu đơn giản: 
chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 
tay... 

- Trẻ chỉ hoặc nói 
tên đồ chơi quen 

thuộc: bóng, xe. 

- Trẻ nghe bài thơ   
"Con voi". 

 

- Trẻ biết thực 
hiện được các cử 

động của bàn tay, 

ngón tay và phối 
hợp tay- mắt để  

tháo lắp 2-3 hộp 
tròn.   

- Trẻ chơi trò 

chơi: con thỏ 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

24/2/2025 

đến ngày 

28/2/2025) 

 

- Trẻ thực hiện 

được vận động cơ 

bản: trườn qua vật 
cản 

- Trẻ mở sách, 

xem tranh và chỉ 
vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh. 

 tay... 

- Trẻ biết thực 

hiện được các cử 

động của bàn tay, 
ngón tay và phối 

hợp tay- mắt để  

tháo lắp 2-3 hộp 
tròn.   

- Trẻ giao tiếp với 

cô và bạn: chơi 
trò chơi "Con cá" 

- Trẻ biết dùng 

dùi gõ vào đồ 

dùng, đồ chơi và 
lắng nghe âm 

thanh phát ra.  

- Trẻ nghe hát 
"Em tập lái ô tô". 

 

 

- Trẻ biết chỉ, lấy, 

nói tên cái  bình 

sữa, cái gối theo 
yêu cầu của cô 

- Trẻ chơi trò 

chơi: tiếng kêu 
của con gì? 

- Trẻ thích nghe  

hát  và vận động 

đơn giản theo bài 
“ Một con vịt” 

- Trẻ chỉ vào hoặc 

nói tên một vài bộ 
phận cơ thể:mắt, 

mũi, miệng khi 

được hỏi. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 2 
LỚP: 13-24 tháng (Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 17/2/2025 đến ngày 28/2/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần3 

(Từ ngày 

17/2/2025 

đến ngày 

21/2/2025) 

 

Trẻ biết tên 
của phương 

itện giao 

thông (xe ô 
tô) 
 

Trẻ biết 
bò qua 

vật cản 
 

Trẻ thích 
nghe hát, 

nghe nhạc 

bài hát 
“Bánh 

chưng 

xanh” 
 

Trẻ chủ 
động nói 

nhu cầu, 

mong muốn 
của bản 

thân bằng 

câu đơn 
giản (Con 

muốn uống 

nước, con 
tự mặc 

quần, con 

muốn đi 
tiểu…). 

  

- Nhắc lại 
được từ ngữ 

và câu 

ngắn: con 
vịt, vịt bơi, 

bé đi chơi. 

- Trẻ chủ 
động nói 

nhu cầu, 

mong muốn 
của bản 

thân bằng 

câu đơn 
giản (Con 

muốn uống 

nước, con 
tự mặc 

quần, con 

muốn đi 
tiểu…). 

  

Tuần4 

(Từ ngày 

24/2/2025 

đến ngày 

28/2/2025) 

 

Trẻ cầm đồ 

vật nhỏ trên 
2 tay và đi 

hết đoạn 

đường 1,8 - 
2m. 
 

Trẻ hát 
theo và 

tập vận 

động theo 
nhạc bài 

hát “Sắp  

đến  tết 
rồi” 

 

Trẻ biết sử 
dụng đồ 

dùng, đồ 

chơi : Xe, 
búp bê,thú  

bông, đồ 

chơi gia 
đình . 
 
 

 

Trẻ thích 
nghe hát 

bài "Bắc 

kim thang" 

 

- Nghe 
chuyện kể 

đơn giản 

theo tranh. 
Truyện  

"Đôi bạn 

nhỏ" 
- Tập cầm 

bút vẽ "Vẽ 

các nét 
nghuệch 

ngoạc" 

 



 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
 NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

 

-Tên và một số 

đặc điểm nổi 

bật của hoa: 

hoa đậu biếc 

-Kỹ năng che 

miệng khi ho, 

hắt hơi  
 

Tung - bắt 

bóng cùng 

cô. 

 

 

 

Vận động đơn 

giản theo bài 

nhạc quen 

thuộc:đi dạo 

 

 

 

Sờ nắn đồ vật, 

đồ chơi để 

nhận biết 

cứng - mềm 

 

 

Hình tròn 

 - 

 Hình vuông 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

 

- Kể lại đoạn 

truyện được 

nghe nhiều lần, 

có gợi ý: 

truyện"Sẻ con". 

-Kỹ năng chào 

hỏi mọi người 

 

Vận động 

đơn giản 

theo bài hát: 

trời nắng 

trời mưa 

 

Tên và một số 

đặc điểm nổi 

bật của hoa: 

hoa hướng 

dương 
 

Tung - bắt 

bóng với cô ở 

khoảng cách 

1m 
 

 

Chỉ/ nói 

tên/hoặc lấy - 

cất đúng đồ 

chơi có kích 

thước to - nhỏ 

theo yêu cầu 

 



 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 1) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần3 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

 

Trẻ hát đúng giai 
điệu bài hát " Lý 

cây xanh" 

 
- Tạo hình vẽ con 

vât từ bàn tay 

 

CCKNS: " tên, đặc 

điểm nổi bật và lợi 

ích của rau củ quả" 

- Làm bài tập 

khoa học và xã 
hội trang 17 

 

Tạo hình: Nặn 
phối hợp 

 

- Ôn tên, đặc điểm 

nổi bật và lợi ích của 

rau củ quả 

Toán:  Tách 1 
nhóm có 3 đối 

tượng thành 2 

nhóm.   
- Ôn kí năng nặn 

phối hợp 

  

Kể chuyện: "Hoa 
mào gà" 

- Ôn toán tách 

một nhóm có 3 
đối tượng thành 2 

nhóm 

  

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

 

 Kể chuyện "Sự 

tích ngày và đêm" 
 

- Dạy trẻ kĩ năng 

làm bông hoa từ 
tâm bông và đất 

nặn  

  

CCKNS: Một số 

dấu hiệu nổi bật 
của ngày và đêm. 

 

- Ôn truyện sự tích 

ngày và đêm 

  

Trẻ nói được điều 

bé thích, bé 
không thích. 

 

- Ôn nhận biết 
ban ngày và ban 

đêm 

  

 Thể chất:Chuyền 

bắt bóng 2 bên 
theo hàng dọc 

 

- Ôn trẻ nói được 
điều bé thích và 

điều bé không 

thích 

  

 Tạo hình:Xé theo 

dải và dán thành 
sản phẩm đơn 

giản:cây chổi, 

nón lá, ụ rơm... 
 

-  Kĩ năng tách và 

gộp nhóm 

  

 



  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

Truyện "Sự 

tích ngày và 

đêm"        

Bài tập 

KH&XH: 

"ngày và 

đêm" 
  

CCKNS: Một số 

dấu hiệu nổi 

bật của ngày 

và đêm.                  

Bài tập Toán  : 

Nối các hoạt 

động phù hợp 

với ngày và 

đêm. 

Trẻ nói được 

điều bé thích, 

bé không 

thích. Ôn Kỹ 

năng Rửa tay 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

ngang                                                 

Ôn Kỹ năng Bò 

trong đường 

hẹp 3x0.4m) 

không chệch 

ra ngoài     
  

Xé theo dải 

và dán thành 

sản phẩm 

đơn giản:cây 

chổi, nón lá, 

ụ rơm...  

Ôn Kỹ năng 

phết hồ 
  

  

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

Tiết kiệm 

nước 

Bài tập Toán: 

"xa hơn, gần 

hơn" 
  

CCKNS: Một số 

nguồn nước, 

ích lợi của  

nước  trong  

sinh  hoạt 

hằng ngày 

của con 

người, con vật 

Bài tập KH&XH 

" Nước" 

 Bảo vệ chăm 

sóc con vật  

Bài tập tạo 

hình "Cắt dán 

cánh bướm" 
  

Nặn "Ông mặt 

trời" 

Ôn kỹ năng 

đánh răng 

Vận động 

theo nhịp bài 

hát "Con gà 

trống" 

Bộ phiếu Thực 

hành "nặn 

trang sức" 

KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 2) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

 



KẾ HOẠCH TUẦN
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3)

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025
Thứ h/i Thứ b/ Thứ t* Thứ năm Thứ sá+

T+ần 3
(Từ ngày
17/02/202
5
đến ngày
21/02/202)

- Trẻ thực hiện
kỹ năng cài, cởi
cúc
- TCXH: Tìm
hiể� về tên, t�ổi,
giới tính bản
thân

- CCKNS: Bé có
thể làm đ
ợc
- Dạ� trẻ kỹ năng
m�ng già�

- Trẻ thực hiện
vỗ t�� th�/ phách
bài hát: Một c/n
vịt
- Ôn lại kỹ năng
m�ng già�

- Trẻ thực hiện bò
ch�i q�� cổng
- Ôn lại kỹ năng
gấp nệm

- Trẻ thực hiện
thí nghiệm vật
nỏi vật chìm
- Ôn lại bò
ch�i q�� cổng

T+ần 4
(Từ ngày
24/02/202
5
đến ngày
28/02/202
5)

- Trẻ ngh� và hát
th�/ bài: “Không
xả rác”
- Ôn lại kỹ năng
dọn bàn ăn

CCKNS: nhặt lá
rụng r�i bỏ và/
thùng rác
- Trẻ ngh� câ�
ch��ện: Chú thỏ
tinh khôn

- Trẻ biết sử dụng
ng��ên liệ� r��,
củ, để in bộng
h/�
- Ôn lại ch��ện:
Chú thỏ tinh khôn

- Trẻ thực hiện
chạ� tốc độ
th�/ hiệ� lệnh
- Ôn lại bài
hát: Không xả
rác

- Trẻ thực hiện
thí nghiệm:
Khám phá tìm
hiể� về sự thấm
hút
- Ôn lại chạ�
tốc độ th�/
hiệ� lệnh



KẾ HOẠCH TUẦN  
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 1 ) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

 

- Bật qua vật cản  

cao 10 -  15cm. 

- Chờ đến lượt 

khi được nhắc 

nhở. 
 

-Nhận biết các 

món ăn trong 

ngày và lợi ích 

của ăn uống đủ 

lượng và đủ chất. 

- Thực hiện tập 

KPKH 

 

- Làm thử nghiệm 

và sử dụng công 

cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, 

dự đoán. Tan- 

Không tan 

- Thực hiện vở 

bài tập toán 

 

- Làm quen một 

số thao tác đơn 

giản trong chế 

biến món ăn, thức 

uống "pha trà 

đào" 

- Rèn trẻ thói quen 

đi vệ sinh đúng nơi 

qui định. 

 

- Nặn bánh bé 

thích 

- Thực hiện vở 

tạo hình, chữ cái 
 

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

 

- Gộp 2 đối tượng 

trong phạm vi 5 

- Phân biệt hành vi 

đúng sai khi chơi 

cùng bạn. 

 

- CCKNS: Nhận biết 

và phòng tránh nơi 

nguy hiểm. 

Thực hiện bài tập vở 

KPXHKH 

 

-Phân loại PTGT 

theo 1-2 dấu hiệu. 

- Phân biệt bạn trai 

bạn gái.  

 

- Kể chuyện có mở 

đầu, có kết thúc câu 

chuyện Mèo hoa đi 

học.   

- Rèn trẻ thói quen 

chờ đến lượt khi 

uống nước, đi vệ 

sinh. 

 

- Gấp con cào cào 

- Thực hiện bài tập 

tạo hình 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

 

-Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong 

vận động "Bật qua vật cản cao 10-

15cm" 

- Trẻ biết kỹ năng gấp quần áo  

 

- Trẻ  biết đặc điểm bên 

ngoài của quả chuối và 

ích lợi đối với con 

người. 

- Ôn Kỹ năng chải tóc 

 

-Trẻ Sử dụng được 

dụng cụ để đo dung 

tích của 2 đối tượng 

bằng một đơn vị đo, nói 

kết quả đo và so sánh 

- Trẻ thực hiện tập 

Toán 

 

 

-Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu của các bài 

hát, bản nhạc."Qủa gì " 

- Ôn kỹ năng cài mũ 

bảo hiểm  

 

-Trẻ biết gập giấy "  

Trẻ gấp quần áo bằng 

giấy màu."  

- Trẻ thực hiện bài tập 

Chữ cái  

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

 

- Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài tập tổng 

hợp.Ném trúng đích nằm ngang (xa 

2m) 

- Trẻ thực hiện tập KH&XH 

 

 

Trẻ  biết Giữ gìn, bảo 

vệ sách. 

- Trẻ thực hiện tập 

KH&XH 

 

 

Trẻ cầm sách đúng 

chiều và giở từng trang 

để xem tranh ảnh. 

“đọc” sách theo tranh 

minh họa (“đọc 

vẹt”).Kể chuyện Mèo 

con và quyển sách 

 - Trẻ thực hiện tập 

Toán  

 

 - Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca và thể hiện 

sắc thái, tình cảm của 

bài hát."“ Hoa kết trái" 

-Ôn nhận biết phía trên 

, phía dưới  

 

-Trẻ biết Tiết kiệm điện 

- Trẻ thực hiện kỹ năng 

tự rửa ly 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 
(Từ ngày 
17/02/2025 
đến ngày 
21/02/2025) 
 

- THỂ DỤC: Trèo 
qua ghế dài 
1.5mx30cm 
- Thơ "Nàng tiên 
ốc"  

 

- KN: Nhận biết một 
số trường hợp khẩn 
cấp và gọi người giúp 
đỡ "Cháy-114" 
- KN:Tết sợi đôi 

 

- KC: Cái hố bên 
đường 
- Ôn kỹ năng tết sợi 
đôi 

 

- TH: Phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo 
hình bông hoa 
- Trẻ thực hiện tập 
Chữ cái trang 12 (Tô 
màu chữ h, tìm hình 
giống chữ h và nối 
chữ h có trong các 
từ) 

 

- HÁT: Bánh chưng xanh 
- Trẻ thực hiện bài tập 
Toán trang 22 (phân biệt 
to- nhỏ) 

 

Tuần 4 
(Từ ngày 
24/02/2025 
đến ngày 
28/02/2025 
 

- Kể chuyện: Sự 
tích ngày và đêm 
- Trẻ thực hiện 
tập Chữ cái trang 
17 (Bé tô màu 
hình có chữ cái n, 
khoanh tròn chữ 
cái n có trong từ 
và tạo hình chữ n 
theo ý thích) 

 

- CCKNS: Sự khác biệt 
giữa ngày và đêm 
- Vẽ bầu trời đêm 

 

- Toán: Nhận biết số 
lượng 4 và biết thêm 
bớt trong phạm  vi 4 
- Trẻ thực hiện 
KH&XH trang 23 
(khoanh tròn các xe 
thuộc nhóm làm việc 
ơ công trình)  

 

- Tạo hình: Tạo hình 
con vật 
- Hát: Cháu vẽ ông 
mặt trời 

 

- Tạo hình: in và sáng tạo 
với màu nước 
- Ôn bài hát "Cháu vẽ ông 
mặt trời" 

 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 

Trẻ biết kêu cứ      

c         n   n    

hiểm  

- Rèn kỹ năn  cầm 

bút chì 

 

Thể  hiện một số 

hiểu biết về không 

khí và sự cần thiết 

của nó với cuộc 

sốn  con n ười, con 

vật và cây.  

- Ôn tập b   t   " 

Không khí"  

Biết làm thử nghiệm 

gieo h t/trồng cây 

được tướ  nước và 

  ôn  tưới, theo dõi 

và so sánh sự phát 

triển.  

- Rèn kỹ năn  la  

mặt 

Nhận biết được chữ 

h,k  trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt  

-  Đón , mở cặp 

sách 

- Tô, đồ chữ h 
 

Biết phối hợp các  ĩ 

năn  nặn để  nặn 

quả có bố cục cân 

đối. 

- Tô, đồ chữ k 
 

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 

28/02/2025) 

HÁT: C o tô  đ  
l m mưa  ới 

Củng cố cho trẻ gọi 

đúng tên các ngày 

các thứ trong tuần  
 

CCKNS: Tìm 

hiểu về các nguồn 

nước trong môi 

trường sống. 

- Thực hiện tập 

KPKH 

LQCV: Chữ p,q 

- Làm tập chữ cái 

p, q 
 

TH: Từ đất nặn  

- Tô đồ chữ p 

- Rèn cho trẻ trả 

lời câu h i lễ 

phép, trả lời 

nguyên câu 

 - TD: Bò dích dắc 

q a 7 đ ểm, cách  

nhau 1,5 m theo 

đúng yêu cầu. 
- Củng cố cho trẻ về 

ngày trong tuần. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 17/2/2025 đến ngày 28/2/2025 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

Từ ngày 

17/2/2025 
đến ngày 

21/2/2025 

THỂ DỤC: 

Bật - nhảy 

xuống từ độ 

cao 45cm" 

 - Rèn kỹ 

năng để dép 

gọn gàng. 

 

KNS: 

Trẻ nhận ra 

và không 

chơi một số  

đồ vật có 

thể  gây  

nguy  hiểm: 

bàn  ủi  

nóng, bếp 

điện, phích  

nước  nóng, 

ổ cắm, các  

vật  sắc  

nhọn...  

- Rèn kĩ 

năng tô kín 

màu không 

chườm ra 

ngoài. 

LQCV: 

- Trẻ nhận 

dạng được 

Chữ s, t 

 - Trẻ hiểu 

được ý 

nghĩa của 

việc chia sẻ 

với bạn bè 

 

LQVT: 

-Tách, gộp 

các nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 9 

 - Trẻ biết 

phân loại rác 

thải, bỏ rác 

đúng nơi qui 

định 

 

KỂ CHUYỆN: 

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung câu 

chuyện “Hạt đỗ 

sót” 

 - Trẻ làm quen 

kí hiệu trong 

cuộc sống: kí 

hiệu giới tính 

bạn trai - bạn 

gái (♂, ♁). 

 

Tuần 4 

Từ ngày 
24/2/2025 

đến ngày 

28/2/2025 

- Trẻ làm 

quen một số 

thao tác 

đơn giản 

trong chế 

biến thức 

uống: pha 

nước 

chanh.  

 - Rèn kĩ 

năng rửa 

tay. 

CCKNS: 

-Trẻ biết 

không đi 

theo, không 

nhận quà 

của người lạ  

- Rèn kĩ 

năng phết 

keo hồ và 

dán để tạo 

hình lá cây 

liễu. 

 

LQCT: 

- Trẻ nhận 

biết chữ số 

8 và số 

lượng trong 

phạm vi 8.  

- Trẻ có 

thói quen 

chào hỏi, 

cảm ơn, xin 

lỗi và xưng 

hô lễ phép 

với người 

lớn.       

ÂM NHẠC: 

-Trẻ hát đúng 

giai điệu bài 

hát “ Cô giáo 

em” 

 - Kể chuyện 

" Ai ngoan sẽ 

được thưởng" 

 

TẠO HÌNH: 

-Trẻ biết phối 

hợp các kĩ năng 

nặn để  tạo ra 

thành phẩm có 

bố cục cân đối.  

-Trẻ biết giữ vệ 

sinh cá nhân 

(rửa tay, đánh 

răng..),có thói 

quen tự chăm 

sóc bản thân. 

 



 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 28/02/2025 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 
17/02/2025 

đến ngày 

21/02/2025) 
 

- Thể dục: Ném 

trúng đích đứng 

(xa 2m x cao 1,5 
m). 

- nhận biêt một số 

kỹ hiệu nam nữ 
trong đời song 

hang ngày. 

 

- CCKNS: Thể  

hiện một số hiểu 

biết về không khí 
và sự cần thiết 

của nó với cuộc 

sống con người, 
con vật và cây.   

- ôn kỹ năng cầm 

đũa. 
 

- Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh 

nghiệm, đồ dùng, 
đồ chơi với 

những người gần 

gũi. 
- Ôn các câu có từ 

đơn, từ phức. 

 

- Trẻ biết Vận 

động nhịp nhàng 

phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu 

của bài hát "Em 

rất thich trồng 
nhiều cây xanh" 

- Kế chuyện sáng 

tạo ngoài vườn 
hoa. 

 

- Phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để  

tạo ra sản phẩm 
có màu sắc, kích 

thước, hình dáng, 

đường nét hài 
hoà, bố cục cân 

đối.  

- Trẻ biết đặc 
điểm bên ngoài 

của bạn trai, bạn 

gái. 
 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

24/02/2025 

đến ngày 
28/02/2025) 

 

- Thể dục: Nhảy 
lò cò 5m. 

- Ôn phía trái, 

phía phải (lấy trẻ 
làm chuẩn) 

 

-CCKNS: Một vài 
đặc điểm, tính 

chất của đất, đá, 

cát, sỏi. 
- Trẻ thích chăm 

sóc cây cối. 

 
 

- Đóng kịch , 
đóng được vai 

của nhân vật 

trong truyện.. 
- Ôn kỹ năng cầm 

kéo cắt theo 

đường thẳng. 
 

 

-Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 

theo tiết tấu bài 

hát "Ngịch cát" 
-Trò chơi luyện 

phát âm : phát âm 

các tiếng có phụ 
âm đầu, phụ âm 

cuối gần giống 

-Trẻ biết cách lựa 
chọn nguyên liệu 

từ đá, sỏi để tạo 

nên tác phẩm yêu 
thích 

-Ôn kỷ năng sử 

dung dung cụ ăn 
uống đúng cách. 

 



nhau và các thanh 
điệu 

 

 

 

 


